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[Bà 232 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Chồng bà đã mất. Bà hiện đang sống với gia đình người con trai và hai cháu. Gia đình bà theo quan sát thì kinh tế có phần khá giả, sung túc].

Đấy chúng cháu là ở bên chỗ Hội Sử học Việt Nam?
Hội Sử học Việt Nam?
Vâng, thì đi sưu tầm tư liệu về hoạt động Phụ nữ trong thời gian kháng chiến chống Pháp, thì có giới thiệu đến bà, thì trước hết là xin hỏi tên bà, bà tên là gì ạ?
Tôi là 232.
Thế là bà sinh năm bao nhiêu ạ?
Sinh năm 1928.
Thế quê mình là ở đâu bà nhờ?
Quê Hòa Mạc đấy.
Hoàng Mạc là ở đâu ạ?
Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Hòa Mạc hay Hoàng Mạc?
Hòa, Hòa Mạc, thị trấn Hòa Mạc, bây giờ nó, nó gọi là thị trấn Hòa Mạc, nhưng trước thì nó chỉ là một cái thị xã mà, đấy bây giờ nó gọi là thị trấn Hòa Mạc.
Thế trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình cái hồi bà còn nhỏ đấy, các cụ thân sinh ra mình là làm cái nghề gì ạ?
Gia đình tôi thì lúc đấy là gia đình tôi là làm ruộng, ở quê là làm ruộng, thế xong đến cái năm 46 đấy thì là ở trên Quảng Nạp Thái Nguyên này thì mới về, trước đây trên Quảng Nạp buôn bán, thế xong đến lúc thì Tây nó đánh tợn như thế thì mới vào, trốn vào rừng ba tháng, thế xong thì ra về thì là về luôn quê.
À thế các cụ nhà mình trước là lên đấy buôn bán lâu chưa ạ?
Lên được độ năm năm, sáu năm thôi, sáu năm.
Buôn hàng gì đấy ạ?
Buôn hàng tạp hóa tạp hiếc, với là ấy, vải, giấy, vải lúc đấy vải lấy tận dưới này cơ mà.
Lúc đấy sao mình lại lên tận Quảng Nạp mà mình đi buôn trên đấy ạ?
Không, ở thời kỳ ở trên đấy buôn bán ấy chứ, thế xong đấy thì mới, mới chống Pháp xong rồi thì là ấy được thì mới về chứ, về quê chứ, tức là cái thời gian đấy là ở trên đấy, thời gian mà đang chống Pháp thì là đang ở trên đấy. Thế đến năm 46 thì gia đình nhà tôi mới không buôn bán nữa mới về quê, về quê Hòa Mạc, về quê Hòa Mạc thì anh em tôi ở đấy, họ hàng mới nhiều người tham gia công tác lắm, thế mới thấy tôi về mới bảo, thế thì bây giờ chị về thì chị hãy làm cái công tác Phụ nữ ở cái thị trấn Hòa Mạc này.
Thế thời nhỏ là bà đi học ở đâu?
Học ở thị trấn Hòa Mạc thôi, học thì lúc đấy học lên lớp ba thôi, lớp ba thôi, thì lúc bấy giờ ở nông thôn đấy mà, thế sau thì tôi, sau này học nhiều thì mới lên Trung ương Hội mới học đấy chứ, chứ còn trước ở dưới thì chỉ có lớp ba thôi.
Thế bà là tham gia cách mạng và được giác ngộ cách mạng như thế nào ạ?
Tôi á, thì tham gia cách mạng thì, tôi lúc bấy giờ tôi về thì anh em ở quê đấy thì nhiều người tham gia công tác lắm, thế bảo tôi tham gia Phụ nữ tôi nhận ngay, nhận ngay công tác Phụ nữ, không có từ chối gì nữa cả. Mà tôi về quê tôi cũng không làm gì, tôi chỉ đi làm công tác Phụ nữ mà, thế thì phân công cho tôi thị trấn Hòa Mạc thì là phụ trách Phụ nữ ở thị trấn Hòa Mạc. Thế sau khi làm được một thời gian ngắn đấy, thì là các ông ở huyện, các ông mới bảo, bây giờ cho chị phụ trách mấy xã, ba xã liền, phụ trách ba xã, ba xã thì thêm Chắp, Chắp Bút với lại cái xã Tưởng Thụy, thế thì phía ngoài đấy nữa, thế là phụ trách ba xã luôn, ba xã sau một thời gian thì là các ông ấy cho lên công tác ở huyện, Phụ nữ huyện.
Huyện Duy Tiên ạ?
Huyện Duy Tiên, thì tham gia công tác huyện Duy Tiên, thì sau khi lên huyện Duy Tiên thì, lên làm thì họ phân công cho tôi là Phó Bí thư Phụ nữ huyện Duy Tiên, thế tôi làm một thời gian ở đấy xong thì là, một thời gian được mấy tháng, à được mấy năm đấy, thì là mới chuyển tôi lên là, bây giờ là, là chị công tác ở đây rồi thì bây giờ chuyển chị sang, là chị làm công tác cùng với Phụ nữ tỉnh nữa cơ, thế, thế xong lúc bấy giờ các ông mới bảo, thôi bây giờ thì họ bảo, bây giờ thì bên Thanh Liêm đấy thì họ  khó khăn lắm, thế thì thôi chị son rỗi nhất, thì thôi phân công chị sang huyện Thanh Liêm, thế là phân công sang huyện Thanh Liêm thì tới mấy năm đấy.
Lúc sang huyện Thanh Liêm là mình làm chức vụ gì ạ?
Làm chức vụ cũng là Phó Bí thư của huyện, cũng làm Phó Bí thư huyện, còn để cho địa phương làm Bí thư. Thế ở đấy được mấy năm, ở đấy được mấy năm xong thì là, xem nào, ở đấy được mấy năm xong thì, thì mới, Phụ nữ tỉnh mới đưa tôi vào trên tỉnh đấy, đưa vào Chấp hành Phụ nữ tỉnh, thế nhưng vẫn là phụ trách Bí thư Phụ nữ lúc đấy, thế được một thời gian tôi phụ trách ở đấy xong, thì các chị ấy chuyển về, chuyển tôi về, về tỉnh này làm công tác ở huyện, à ở tỉnh luôn, thế là tôi, tôi làm ở đấy thì tôi sang Thanh Liêm, thế Thanh Liêm xong thì là về tỉnh, phụ trách ở Thanh Liêm xong về tỉnh.
À bà phụ trách cả Thanh niên nữa?
Thanh Liêm.
À Thanh Liêm?
Huyện Thanh Liêm, làm Phụ nữ huyện Thanh Liêm xong thì về tỉnh, về tỉnh thì làm công tác Phụ nữ tỉnh, công tác Phụ nữ tỉnh thì đưa vào Ban Thường vụ của Phụ nữ tỉnh, Đảng đoàn Phụ nữ nữa, thì làm ở đấy được một thời gian xong thì, các chị mới thấy rằng thì là, như thế thì bây giờ phải chuyển chị ấy, chị ấy còn son trẻ lắm, phải chuyển đi, chuyển đi Hà Đông, chuyển tôi sang Hà Đông làm công tác, thế tôi đi Thanh Liêm xong chuyển, được thời gian được mấy năm thì chuyển tôi về, đi chuyển về công tác Hà Đông.
Bà về Hà Đông vào lúc nào?
Hà Đông từ năm không biết năm đấy là năm bốn mấy hay là năm mấy cơ, về Hà Đông lúc bấy giờ là cái năm cải cách ruộng đất đấy, tôi về Hà Đông một cái là, về công tác Phụ nữ Hà Đông thì đồng thời đi cải cách ruộng đất luôn, luôn ở huyện Hà Đông, huyện Ứng Hòa Hà Đông đấy, thì là đi cải cách ruộng đất, vào luôn cái đoàn đi cải cách ruộng đất.
Thế cái hôm mà giành chính quyền Cách mạng tháng Tám thì bà có đi tham gia giành chính quyền ở đâu không?
Không, chỉ có sau đấy thì phân công đâu đi thôi, chứ còn lúc bấy giờ đi cướp chính quyền ở đâu, tôi chả đi đâu hết.
Thế trước đấy lúc nãy cháu thấy bà bảo là bà tham gia bên tự vệ?
Tự vệ là lúc ở Hòa Mạc, à ở thành phố ấy cơ, ở trên Thái Nguyên cơ mà, Quảng Nạp cơ.
Vâng, tức là Quảng Nạp đấy?
Ừ, thì lúc bấy giờ thì có cái gì đâu, trên đấy thì, ở Chợ Chu thì không biết họ làm những cái gì, nhưng mà phố Quảng Nạp thì không có gì hết, chỉ có đội tự vệ thế thì tập luyện với nhau, rồi hát hò nọ kia thì vui thôi.
Cái lúc đấy đã giành chính quyền chưa bà?
Cái lúc đấy á?
Vâng?
Chưa giành hết chính quyền ở dưới này đâu, ở dưới này hãy còn, chỉ có ở trên này thì là sợ thì cứ vào rừng.
Cái lúc mà bà tham gia cái đội tự vệ, thì đội tự vệ của bà có đông người không?
Tự vệ thì độ 13, 14 người thôi.
Cả nam, cả nữ à bà?
Toàn nữ.
À toàn nữ thôi?
Toàn nữ riêng, toàn nữ riêng, thì tôi phụ trách.
Gọi là cái gì ạ?
Gọi là đội tự vệ nữ, thế nhưng mà cũng có một lần đi tận Chợ Chu, đưa đội đi Chợ Chu thì có đi một lần, thế là may mỗi người một cái áo, áo đen này, áo đen này xong rồi viền trắng này, rồi túi cũng viền này, các thứ thế là mặc, mặc rồi đi lên Chợ Chu.
Tức là mình mặc đồng phục đấy?
Đồng phục đấy.
Thế tiền ở đâu ra để mình may thế ạ?
Tiền ở nhà ai nhà ấy tự túc, may mỗi cái áo thôi mà, thì tức là mặc cho nó đẹp thì đi cái đội tự vệ lên Chợ Chu.
Cái đội tự vệ của bà là có được trang bị vũ khí gì không?
Không, chẳng có gì hết, đội tự vệ không thế thôi, trang phục thế thì là ở phố Quảng Nạp thế thôi.
Có khẩu súng nào không ạ?
Không, chả có gì cả.
Thế mình có được huấn luyện quân sự không ạ?
Không, chưa được huấn luyện quân sự gì.
À thế ạ, tức mình cứ tự thành lập lên?
Cứ tự thành lập thôi, chứ còn chưa có được huấn luyện quân sự quân xiếc gì hết cả, nhưng mà họ nói là Tây lúc bấy giờ nó ở đấy là nó cũng chuyển lên tận Chợ Chu đấy, họ cứ nói như thế, thì mình ở dưới phố này thôi, thế thì thời gian đấy thì gia đình nhà tôi cũng phải chuyển vào trong địa phương, vào trong rừng ba tháng.
Tây nó đánh lên đấy?
Tây nó đánh, Tây nó đánh lên phía Chợ Chu đấy, mình phải chuyển vào trong rừng mất ba tháng, thế sau đấy thì nhà tôi mới, bố mẹ tôi mới thôi không ở đấy nữa, mới chuyển về quê.
Tức là năm bốn mấy mới chuyển về Hà Nam ạ?
Năm 45, 46 gì đấy. 46 thì phải, năm 46 mới chuyển về, 46 thì chuyển về.
Thế là bà về Duy Tiên, Hà Nam?
Thế là tôi về công tác Phụ nữ luôn từ Duy Tiên, Hà Nam, làm công tác Phụ nữ liên tục từ bấy giờ cho đến khi lên Trung ương rồi nghỉ hưu, chứ chẳng có đi đâu khác, chẳng có đi cái tỉnh nào khác nữa cả, ở tỉnh thì cũng có, thế xong, xong ở đấy thì sang Thanh Liêm xong rồi thì là các chị ấy phân công sang làm Bí thư Phụ nữ huyện Thanh Liêm, Thanh Liêm xong rồi thì là về thì là đưa vào tỉnh, đưa vào Phụ nữ tỉnh, Phụ nữ tỉnh một thời gian xong thì là chuyển tôi ở tỉnh một thời gian xong thì chuyển tôi đi, họ lại chuyển tôi đi, chuyển tôi lên cải tỉnh Hà Đông.
Cái lúc mà mình thành lập cái Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội năm 1945 đấy bà, thì bà có nhận được những cái thông tin đấy không, có nghe được không?
Không, chẳng nghe được cái gì hết cả, ở tít mãi trên miền núi này cơ, trên Quảng Nạp nó xa xôi lắm, không nghe thấy gì.
Thế cái lúc mà năm 46 mà bà về Duy Tiên, Hà nam rồi đấy thì đã bầu cử Quốc hội chưa, Tổng tuyển cử Quốc hội chưa, ngày mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy?
Chưa, chưa, chưa bấy giờ chưa biết gì cả.
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Nhưng lúc đấy ở địa phương đấy đã tổ chức Tổng tuyển cử Quốc hội chưa ạ?
Tôi hồi tôi cũng chẳng biết, chẳng nhớ nữa, nhưng mà chưa thấy gì hết, vì lúc bấy giờ về thì anh em họ hàng, với người ở làng đấy, họ tham gia công tác đấy mà, thì họ mời mình tham gia thôi.
Làng đấy là làng gì bà nhờ, xã gì nhờ?
Làng Hòa Mạc.
Làng Hòa Mạc?
Xã Trác Văn.
Trác Văn ạ?
Huyện Duy Tiên, trước đây là gọi thế, nhưng bây giờ nó gọi là thị trấn Hòa Mạc, trước là xã Trác Văn, huyện Duy Tiên.
Ở làng bà thì có thành lập, ở xã bà đấy thì có thành lập cái Ủy ban lâm thời luôn không bà?
Không, lúc bấy giờ tôi cũng không biết được, vì tôi về lúc bấy giờ năm 46 mà lại đi công tác nơi này nơi kia đấy, thì cũng có người ở địa phương tham gia, anh em người ta có tham gia đấy nhưng mà, cũng tham gia rồi thì ở cái huyện, ở cái xã, ở cái thị trấn đấy.
Thế bà về hoạt động bắt đầu ở xã luôn hả?
Tôi ở xã luôn, ở xã luôn, tôi ở xã đấy xong rồi đến phụ trách mấy xã bên cạnh nữa, bên cạnh nữa, xong đấy thì là các chị mới tuyển tôi lên Phụ nữ huyện Duy Tiên.
Nhưng cái xã Hòa Mạc lúc đấy ông nào là Chủ tịch bà?
Bây giờ tôi chịu, tôi chả nhớ, Chủ tịch tôi chả nhớ.
Cái lúc đấy ở xã bà mà hưởng ứng cái lời kêu gọi của Bác Hồ là diệt giặc đói với diệt giặc dốt đấy bà, thì mình tổ chức diệt giặc đói như thế nào, ở xã Hòa Mạc đấy?
Tôi chịu thôi, tôi cũng chả nhớ là họ làm những cái gì nữa.
Bà có tham gia đi dạy Bình dân học vụ không?
Không, tôi chỉ có ở huyện đấy, xong đấy thì là phụ trách mấy xã, họ cho đi phụ trách Trác Văn này, Duy Tiên này, rồi là Tưởng Thụy, mấy cái xã đấy, ba cái xã.
Cái lúc mà bà phụ trách mấy xã đấy thì mình là chức vụ là gì bà?
Thì là cán bộ của huyện thôi, cán bộ của huyện phụ trách xã, đi xuống xã thôi, chả làm cái gì cả.
Cái công việc lúc đấy mình đi xuống các xã mình làm nhiệm vụ gì ạ?
Làm công tác là vận động phụ nữ tham gia mọi công tác của, của Hội, ví dụ như là tham gia công tác của Hội, lúc bấy giờ là vận động các chị em là tham gia bảo vệ những cái gì đấy, thế rồi là cấp trên phân công cái gì thì làm. Ví dụ như phân công là phải bảo vệ, phải bảo vệ đất nước của mình như thế nào này, thế rồi thì là các chị bây giờ các chị làm được những cái công việc gì thì các chị làm, để làm những cái việc thế thôi, chứ còn ở trên cũng không đưa xuống nhiều việc đâu.
Cái lúc bà phụ trách ba xã như thế thì mình có tổ chức những cái quyên góp, ủng hộ cho kháng chiến không bà?
Không, lúc bấy giờ chưa có, lúc bấy giờ chưa có quyên góp gì hết cả, chưa có, vì cái năm đấy mới là năm 46, nó chưa có gì cả.
Thế mình có thực hiện cái Tuần lễ vàng không ạ?
Không, Tuần lễ vàng ở chỗ tôi lúc bấy giờ không thấy, Tuần lễ vàng nó làm từ lúc nào, trước đấy cơ, chứ còn cái lúc bấy giờ tôi về thì không có.
Nhưng cái lúc mà bà ở trên Thái Nguyên đấy thì có không?
Thái Nguyên thì cũng nghe tin là họ đi vận động ủng hộ vàng ở những thị xã cơ, ở thị xã với lại các huyện lớn như là ấy, chứ còn thì ở cái phố Quảng Nạp thì chưa làm cái gì cả, cái phố đấy chỉ có mấy chục hộ thôi, hai dãy này thôi, hai dãy này.
Cái lúc mà bà bắt đầu về tham gia công tác Phụ nữ thì cái Hội Phụ nữ của bà có đông người không?
Hội Phụ nữ của tôi ở làng á?
Vâng?
Chỉ độ, lúc bấy giờ xem nào, vào khoảng độ, ở thôn tôi đấy chỉ khoảng độ ba chục người thôi, ba chục thôi, thế còn người ta chỉ vào, mới vào có thế thôi, chứ không phải là ai người ta cũng vào tất đâu, sau này mình về, mình vận động từng người, từng người một, người ta mới tham gia.
Lúc đấy mình có trụ sở để làm việc không bà?
Trụ sở á, trụ sở Hòa Mạc thì có, ở xã thì có, ở xã Trác Văn, lúc bấy giờ gọi xã Trác Văn thì có, có trụ sở. Thế còn Phụ nữ thì, thì cũng chỉ có là một, lấy một cái nơi nào đấy để mà tập hợp chị em.
Tức là trụ sở của Ủy ban thì có?
Vâng, trụ sở có.
Tức là đấy là trụ sở của Ủy ban à bà, thì có?
Vâng.
Thế còn Phụ nữ thì không có trụ sở?
Không, làm gì có, bấy giờ làm gì có trụ sở.
Thế là bà đi phụ trách ba xã đấy thì mình có cái phương tiện gì để đi lại không?
Không, đi bộ thôi chứ, nhà ở Trác Văn mà ra Tưởng Thụy thì khoảng độ vài cây đấy, xong rồi lên một cái xã ở trên kia nữa thì độ mấy cây số, cứ đi bộ lên thôi, đi bộ lên, thì họp hành cái gì đấy, vận động chị em họp hành, xong rồi mình lại về, về xã mình.
Thế mình, mỗi lần mình đi vận động như thế thì mình có được cấp phát cái gì đi để ăn không ạ, gạo nước các thứ không ạ?
Không, lúc bấy giờ chúng tôi dựa vào dân hết, cứ đến đâu nói là dân cho ăn thôi, lúc bấy giờ dân tốt lắm, nhiều lúc Tây nó đuổi nó đánh, thì lội lặm cái này khác các thứ nhưng mà anh đi đến xã nào thì, thì là đi đến đâu dân cho ăn đến đấy. Nghĩa là sau khi phụ trách xong ba xã rồi, thì tôi lên về huyện, về huyện thì là huyện lại cử sang phụ trách cái huyện Thanh Liêm bên này. Thế mà đi huyện thì có cái gì đâu, chả có gì cả, cứ đi xuống vận động quần chúng rồi làm cái gì thì làm cái đấy, thế thì đến đâu thì dân người ta cho ăn, dân lúc bấy giờ tốt lắm, bây giờ chúng tôi cũng vẫn phải khen là dân tốt.
Bà lên huyện là năm bao nhiêu bà?
Tôi lên huyện, lên công tác ở huyện, tôi về năm 46, thì độ khoảng 47 thì tôi lên công tác ở huyện.
Mình lên công tác ở huyện là mình giữ chức vụ gì đấy ạ?
Lúc bấy giờ lên thì, đầu tiên mới lên thì làm cán bộ của huyện thôi, nhưng mà sau đó thì bầu làm Phó, Phó Bí Phụ nữ.
Của huyện?
Huyện.
Huyện Duy Tiên đấy?
Huyện Duy Tiên, thế sau đến lúc được một thời gian, kháng chiến mấy năm, thì xong thì là tỉnh mới bầu Ban Chấp hành Phụ nữ tỉnh, mới đưa tôi ra Ban Chấp hành Phụ nữ tỉnh Hà Nam, đến khi mà vào Ban Chấp hành Phụ nữ tỉnh Hà Nam rồi thì phân công sang cái huyện Thanh Liêm, phụ trách một huyện khác nữa.
Cái lúc mà bà làm ở huyện Duy Tiên đấy bà, thì Phó Bí thư Phụ nữ đấy, thì cái công việc của Phó Bí thư Phụ nữ là những việc gì ạ?
Việc thì cứ vận động phụ nữ, lúc bấy giờ thì có vận động phụ nữ họp hành với lại tham gia cái gì đấy thôi, tham gia làm cái công tác gì bảo vệ của địa phương này này, ví dụ như mình là phụ nữ mình phải bảo vệ cái địa phương của mình.
Mình có tổ chức đi diễn thuyết các thứ không bà?
Không, lúc bấy giờ không có tổ chức gì hết, chỉ có ở địa phương thôi.
Lúc bà lên huyện thì mình đã có trụ sở để làm việc chưa?
Lên huyện thì có, huyện thì có trụ sở làm việc, huyện Duy Tiên cũng có trụ sở, mà sang đến huyện Thanh Liêm cũng có trụ sở.
Trụ sở có to không bà?
Nhỏ thôi, bằng cái nhà nhỏ nhỏ đấy, lúc bấy giờ chỉ có mấy cán bộ thôi mà, chứ có đông đâu.
Ví dụ như lúc bà làm Phó Bí thư Phụ nữ huyện đấy thì có bao nhiêu cán bộ ạ?
Chỉ có ba, bốn, ba, bốn người thôi, chứ không có nhiều đâu, người ta đã lên huyện mấy đâu, còn chúng tôi phần nhiều là chúng tôi phải đi xuống cơ sở, xuống từng xã một, vận động các xã họp hành rồi thì là bàn cái việc gì đấy thì là bàn với xã như thế, thế còn xong rồi lại về huyện.
Cái lúc đấy là toàn quốc kháng chiến rồi, nổ ra kháng chiến rồi?
Vâng toàn quốc kháng chiến rồi, toàn quốc kháng chiến rồi.
Thế lúc đấy mình có cái gì để ủng hộ cho kháng chiến đấy, Phụ nữ của mình có những hình thức vận động gì ạ?
Chưa, Phụ nữ chưa có hình thức gì vận động, chỉ có tham gia bảo vệ, nhất là bảo vệ cái bọn mà nó, nó gọi là cái gì đấy nhờ, thanh niên mà nó lại tham gia cái, cái bọn, bọn tề, bọn ấy đấy, nó gọi là Bảo an à.
Bên Công giáo à bà?
Không, người dân đấy, bấy giờ thanh niên nó cứ đi nó tham gia đấy, có người nó tham gia hoàn toàn nó đứng về phía đằng ấy, thế là mình phải tránh nó.
Thế mình có hình thức đấu tranh lại không ạ?
Không, Phụ nữ không có hình thức gì đấu tranh cả, chỉ có tránh nó thôi.
Tức là thế nào ạ?
Tránh nó tức là nó tập trung ở đấy thì mình phải tránh đi, mình không có len lỏi lại cái phía đấy làm gì, mà mình cũng biết rằng vì trong xã này nó có những người nào, người nào, thì chị em người ta cũng biết, thế là tránh những cái bọn đấy, không có thì nó bắt rồi nó đưa cho cái bọn Tây đây, ối lúc bấy giờ Tây nó đến ghê lắm anh ạ.
À thế ạ, cái vùng Duy Tiên đấy?
Vùng Duy Tiên với lại vùng Thanh Liêm đấy, cái năm mà tôi còn nhớ nhất là quãng, cái dịp mà ở, ở tỉnh triệu tập chúng tôi đi ra, ra cái huyện gì ở ngoài đấy nhờ, huyện gì đấy họp mà phải đi qua sông mới sang được cái huyện đấy đấy, cái huyện gì đấy, thế là đi họp, đi họp mà tôi với một chị nữa đi, đi thì đến ngủ ở một cái nhà ở địa phương đấy, phía này thì núi, còn dưới này thì nhà, thế vào nhà dân đấy ngủ, thế là họ mới bảo là, ối trời ơi, sáng sớm mới độ bốn, năm giờ sáng, họ đã kêu ầm ngoài đường ra, ối giời Tây nó đến nó đứng trên đường, trên đồi nhiều lắm, các ông các bà ơi, nhiều Tây lắm, thế là lúc bấy giờ chạy, chạy thì cái chị thì không biết là chạy đi đâu, thì tôi không biết nữa, thế còn tôi thì tôi và trước, bây giờ nhà người ta thì hai vợ chồng đương đi làm, sáng nó đi tránh, nó đi làm, chỉ để hai đứa nhỏ ở nhà, thế nó vào, cái bọn bảo an đấy nó vào nó hỏi, thế nhà bố mẹ đi đâu, nó bảo bố mẹ cháu đi làm rồi, thế xong đấy thì là bảo đi làm rồi, thế xong đấy thì nó cứ ở ngoài đấy nó đi nó vào, thế mà cái chỗ cái nhà tôi ở, thì có một chị không biết chị trốn đi đâu, tôi không biết, hai người cùng đi còn mình tôi, tôi bảo chết thế bây giờ mình tôi làm thế nào được, thế là nó đến thì tôi mới vào cái thùng trấu, tôi mới lột hết trấu, thùng trấu lên thế này, tôi lột lên hết xong rồi tôi nằm xuống đấy, tôi kéo cái, thế là nó ở ngoài nó toàn đi đuổi gà, đuổi vịt nó bắt, nó bắt nó ăn xong thì bấy giờ nó đi.
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Thế cái vùng đấy gọi là vùng tạm chiếm à bà?
Vùng đấy, nó đến, nó cứ đến từng đợt thế thôi, nó không phải tạm chiếm.
Tức là nó cứ đến nó càn xong rồi lại đi?
Nó đến nó càn xong nó lại đi.
Chứ không có chiếm đóng ở đấy?
Không, nó cứ càn xong nó lại đi, nó đến rồi nó, cái bọn bảo an đấy thì nó cứ đi nó bắt gà của người ta nó ăn đấy, thế tôi nằm trong thúng trấu tôi biết được, à nó đang đuổi gà xung quanh để nó bắt, nhưng mà được cái là không ấy, chứ về sau này có cái xâm, cái dài này, đi đến đâu nó cũng xâm vào, nhưng lúc bấy giờ là chưa có, may thế.
Như kiểu xâm hầm bí mật đấy à?
Xâm hầm đấy, nó cứ đi nó xâm thế nhưng mà lúc bấy giờ là tôi trốn được cái cuộc đấy, chứ không có nó bắt cho Tây rồi đấy.
Lúc đấy mình đang làm Phó Bí thư Phụ nữ đấy?
Vâng.
À thế cái lúc mà bà làm ở trên huyện Duy Tiên như thế thì mình có thiết bị để làm việc không bà, ví dụ như máy chữ hoặc đài gì không?
Chả thấy có cái gì cả, chả biết là có hay là không, lâu ngày cũng quên đi không nhớ nữa, không biết nữa.
Nhưng lúc đấy mình nhận tin tức với nghe tin tức bằng cách gì ạ?
Tin tức thì có người, người ta đến ta báo, có người, người ta đến ta báo thế này, thế này, Tây nó đến đây nó đi lối này, lối này, nó vào đâu, đóng đồn ở đâu, thế mà nhất là cái bọn bảo an thì sợ nhất, nó bắt được thì nó đưa cho Tây luôn.
Cái lúc bà làm Phụ nữ ở Duy Tiên như thế thì những cái công văn giấy tờ bà thấy có con dấu không, đã có đóng dấu chưa?
Có con dấu rồi, có con dấu, có con dấu, mà sang Thanh Liêm cũng có rồi, đến lúc tôi chuyển sang Thanh Liêm cũng có rồi.
Cái lúc bà làm ở Duy Tiên đấy thì có báo để đọc không?
Không, chả có báo, có biếc gì hết cả, chả có cái gì hết, lúc bấy giờ nó nghèo nàn lắm cơ, chẳng có cái gì cả.
Thế thì những cái tin tức trong nước với quốc tế thì mình nhận bằng cách gì ạ, nghe được thế nào ạ?
Nghe thì chỉ có lúc bấy giờ là có người nào, người ta giải thích cho thì nghe thôi. Ví dụ có người ta đến người ta nói chuyện, người ta giải thích thì mình nghe, hay là nó chiếm đóng ở đâu, ở đâu thế nào, như là bảo hoàng, bọn bảo hoàng lúc bấy giờ sợ lắm, nó cứ tóm mình nó đưa cho Tây luôn, bọn tôi sợ nhất là nó tóm được nó đưa cho Tây luôn đây.
Cái lúc đấy trụ sở Phụ nữ của mình là có gần bên Ủy ban không bà, có đóng gần với Ủy ban không?
Không, Phụ nữ ở huyện thì tổ chức một chỗ riêng, Ủy ban riêng, nó không có chung một chỗ.
Thế những cái hoạt động của mình đấy thì mình lấy kinh phí ở đâu ra ạ, ai cấp cho mình ạ?
Chả có xu nào đâu, không có đồng xu nào hết, toàn tự túc hết, cán bộ đi thế này ăn cũng tự túc, mặc tự túc tất cả mọi thứ là tự túc hết, mà đến đâu, đi ăn, anh bảo đi nó đói thế này là cứ ăn của dân, dựa vào dân, người ta nấu người ta cho ăn cơm, mà chúng tôi đã phải mất bao nhiêu năm như thế, chứ còn chả có cái gì hết, chả có một xu nào, mà cũng chả có cái quần cái áo nào, tự túc hết.
Các ông ở bên chính quyền, bên Ủy ban có thỉnh thoảng sang thăm hỏi mình không ạ?
Không, ông ấy chả thăm hỏi gì, phụ nữ thì phụ nữ, đàn ông với đàn ông thế thôi.
Nhưng mình ví dụ như mình tổng kết, báo cáo thì mình phải báo cáo với họ chứ ạ, hay là báo cáo với bên Mặt trận?
Báo cáo với Phụ nữ tỉnh, cái ngành dọc của mình chứ, thế còn Phụ nữ tỉnh cần báo cáo mới ở bên đấy tỉnh lại sang báo cáo.
Thế là năm 47 bà làm Phó Bí thư phụ nữ ở Duy Tiên, Hà Nam, thế sau đấy đến bao giờ là bà bắt đầu lên tỉnh nhờ, làm được mấy năm?
Như thế là làm Bí thư Phụ nữ huyện Duy Tiên xong rồi sang làm Bí thư huyện Phụ nữ huyện Thanh Liêm nữa.
Bí thư hay là Phó Bí thư ạ?.
Phó Bí thư huyện Thanh Liêm nữa, thế xong đấy huyện Thanh Liêm xong thì bấy giờ mới lại về tỉnh, tỉnh mới điều về tỉnh.
Thế bà về làm Phó Bí thư Phụ nữ huyện Thanh Liêm thì nó có khác nhiều với Phó Bí thư Phụ nữ ở huyện Duy Tiên không, công việc đấy?
Công việc thì nó cũng khác vì ở đấy nó là đồng chiêm, đồng chiêm nó khác, dân đi lại nó cũng hẹp hòi, khó khăn hơn, ở Duy Tiên thì nó cũng đỡ lụt lội, nhưng mà Thanh Liêm thì lụt lội cũng nhiều.
Sang bên Thanh Liêm thì cái cơ cấu của mình, cái số lượng người làm việc của mình có tăng lên không bà?
Cũng chỉ năm, sáu người thôi, lúc bấy giờ không có nhiều đâu, năm, sáu người thôi, mà họp lúc bấy giờ các ông ấy mời họp là chúng tôi phải đi xa lắm mới tỉnh huyện thì mới mời đi họp được, mời xa lắm mới đi họp, nhất là tỉnh mời đi đấy, đi xa lắm, đi ra cái huyện gì mà nghèo nàn nhất ở bên, qua tỉnh mình rồi đi sang đấy nhỉ, huyện gì, huyện gì vừa tổ chức, à vừa người dân tộc mà vừa.
Hòa Bình á?
Không, cái huyện gì ở dưới này cơ, dưới liên hệ với cả Ninh Bình đấy cơ, có cái huyện gì đấy nhờ.
Lương Sơn à?
Không phải, Lương Sơn về Hòa Bình rồi, không phải.
Thế mình có hay phải đi họp không bà?
Có, thỉnh thoảng Huyện ủy họp là, nhưng lúc ở tỉnh đấy thì tỉnh mời vào mãi cái huyện mà qua sông, qua một cái con sông Hồng đấy, rồi mới đi sang bên đấy mới họp được, chứ không phải họp ở bên huyện Duy Tiên này, hay là họp bên huyện Thanh Liêm này đâu.
Đi như thế là khoảng bao nhiêu cây số đấy ạ?
Ôi, đi bộ cũng xa đấy, sau rồi thì là phải qua sông mới sang được, qua thuyền qua thiếc rồi mới sang được, nhưng mà lúc bấy giờ cái bọn bảo an ở địa phương đấy, nó ghê gớm lắm, nó vây nó bắt chúng tôi được, thì nó đưa cho bọn, bọn Tây ngay đấy, thế, thế nhưng mà hôm tôi, tôi cũng có một lần nhớ, cái bọn bảo hoàng đấy nó cũng vây nó bắt, như thế là tôi được cái chị Hội trưởng Phụ nữ xã thế là nó cho xuống thuyền, nó bảo bà xuống thuyền đi, tôi với bà đi, nó đưa ra mãi ngoài giữa cánh đồng, cây lau, cây liếc mọc tràn đấy thế này này, thế bảo chui vào đấy, chui vào giữa cái bụi đấy, thế lúc nó đi rồi thì về, thế là cái lần đấy không bị bắt.
Cái lúc đấy là ngoài bảo hoàng ra thì còn cái lực lương nào khác mà chống lại Việt Minh mình không ạ?
Không, chỉ có lực lượng bảo hoàng với lại Tây nó đến thì là nó làm tay sai cho bọn Tây thôi.
Có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động ở địa phương mình không bà?
Việt Nam Quốc dân đảng nó bí mật lắm.
Nhưng mà có không ạ?
Có, nhưng bí mật lắm, bí mật nó không, mình không biết được.
Cái vùng bà hoạt động ở Duy Tiên với Thanh Liêm đấy thì có Công giáo hoạt động không bà?
Có Công giáo hoạt động, nhưng mà Công giáo nó không ra mặt đâu, không ra mặt, nó chỉ có bọn bảo vệ, bảo an, bảo an thôi. Thế một lần nó, bảo an nó đi nó lùng, nó lùng thế là tôi mới nằm ở cái nhà đấy, thế là tôi đắp chiếu tôi nằm tôi giả đò tôi ốm thế là nó cũng không vào nữa đấy, nếu nó vào nó cũng tóm cổ đi đấy, lúc bấy giờ kinh lắm, lúc bấy giờ bọn nó thì, lúc bấy giờ mình cũng phải có gan dạ, chứ không có thì sợ lắm.
Tức là mình là hoạt động trong vùng địch hậu ạ?
Ừ, vùng địch hậu, gọi là vùng địch hậu đấy.
À cái lúc, những cái lúc bà đi họp trên tỉnh, trên huyện như thế mà bà bảo qua đò, qua sông như thế thì mình có được cấp cái kinh phí, cái tiền để mà qua sông qua đò không?
Không, chả có xu nào hết, cái quần cái áo cũng không, mà tiền cũng không, không có một đồng nào lúc bấy giờ cả.
Thế ví dụ như qua đò người ta phải trả tiền thì mình lấy tiền đâu mà trả?
Tiền thì mình tự túc, tất cả bọn tôi là tự túc hết, quần áo, xà phòng xà phiếc, đi giặt, đi giũ, tất cả các thứ là tự túc hoàn toàn, lúc bấy giờ trên không có cấp cái gì cả, không được một thứ gì cả.
Người phụ nữ thì có những cái công việc của người phụ nữ, những cái vệ sinh cá nhân các thứ đấy, thì mình có được chu cấp một cái gì không ạ?
Không, chẳng chu cấp cái gì, ai cũng tự túc hết.
Tức là không có một cái chính sách nào?
Không, thế đến cái năm mà tôi ở, tôi lên, về Tỉnh hội Phụ nữ Hà Nam xong đấy, thì là ở Tỉnh hội Phụ nữ Hà Nam, ở trên Phụ nữ, Phụ nữ Khu ba lại điều tôi đi sang Hà Đông, lại bảo là chị ấy là chưa chồng, chưa con, thì ấy thì điều chị ấy đi, điều sang làm công tác ở Phụ nữ Hà Đông, thì là giữa cái năm tôi sang Hà Đông một cái thì là đi cải cách ruộng đất đấy.
Thế là bà làm ở Thanh Liêm cho đến năm nào?
Thanh Liêm tôi làm ở đấy đến ba năm đấy, ba năm xong thì lại.
Tức là coi như là từ khoảng bốn mấy nhờ, tức là 46, 46 là bà bắt đầu làm ở Duy Tiên?
Vâng.
Cho đến bốn mươi mấy là sang Thanh Liêm?
Làm ở Duy Tiên là đến ba năm thì sang Thanh Liêm, sang Thanh Liêm xong làm ở đấy được mấy năm thì là Phụ nữ ở tỉnh lại điều về.
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À cái năm 51 mà mình thực hiện cái thuế nông nghiệp đấy bà, thì chắc lúc đấy là bà đang ở chỗ Thanh Liêm đúng không?
Vâng, Thanh Liêm, bấy giờ là ở Thanh Liêm.
Cái năm 51 đấy?
Vâng.
Thì lúc đấy ở Thanh Liêm đấy người ta thực hiện cái thuế nông nghiệp thế nào bà nhờ, ở cái vùng đấy?
Tôi bây giờ tôi cũng chẳng biết được họ thực hiện ra làm sao, thuế nông nghiệp đấy, lúc đấy là nó bắt người ta hình như là đóng thuế bằng thóc bằng thiếc gì đấy, bao nhiêu ruộng đất thì phải đóng thuế bằng thóc đấy, thế mình thì không để ý đến.
Lúc đấy Phụ nữ mình có cái hình thức gì đi vận động để cho cái đóng thuế nông nghiệp đấy không ạ?
Cũng có.
Ví dụ thế nào ạ?
Ví dụ, bây giờ người ta đến người ta bảo nhà bà bây giờ phải bằng này ruộng này, bằng này ấy thì phải đóng bằng này thóc, thì bây giờ bà đóng cho dân, à đóng cho cán bộ đi, để người ta phục vụ cho dân, nói thế thôi.
Nhưng theo cái quan sát của bà lúc đấy thì bà thấy cái mức thuế lúc đấy ở Thanh Liêm đấy, cái thuế nông nghiệp đấy là cao hay là thấp, hay là bình thường?
Lúc bấy giờ cũng chả hết mấy đâu, cũng thu ít thôi mà, lúc bấy giờ thu ít lắm.
Thu ít hả?
Vâng, thu ít lắm, còn vận động dân dần chứ vận động sớm quá người ta đóng góp nhiều người ta cũng không chịu được.
Thế là Thanh Liêm là cũng là cái vùng mà Pháp nó hay càn vào?
Pháp hay càn, nó ở trên đồi đây thôi, Thanh Liêm là nó cũng hay có đồi núi mà, thế còn thì, đấy nó đi như thế, thế còn sau đấy thì tôi, Phụ nữ tỉnh lại điểu tôi về tỉnh.
Cái lúc mà bà ở Duy Tiên với lại Thanh Liêm này là trong cái thời gian khoảng năm, sáu năm đấy?
Năm, sáu năm, hai nơi phải năm, sáu năm.
Thì bà thấy trong cái thời gian đấy thì cái việc lao động sản xuất và buôn bán nó như thế nào hả bà, của cái người dân đấy?
Dân lúc bấy giờ thì họ cũng nghèo nàn lắm, họ cũng ai giỏi cái gì thì họ làm cái đấy thôi, chứ còn lúc bấy giờ thì Tây nó ở trên, ở Duy Tiên mà cái ở trên, ở trên thành phố Hà Nội có con đê đấy mà, con đê nó giữa bên này sông Hồng, còn bên này là Duy Tiên đấy, nên ở cái xã nó cứ con đường đấy nó xuống, ối giời ôi chạy bằng chết, chạy tôi ở cái xã Tưởng Thụy nhưng mà nó đến thì không chạy đi đâu, về sau cái ông chủ nhà đấy, ông có một cái hầm bí mật, ông ấy bảo thôi bà xuống đây, xuống đây thì tôi đổ rác đổ diếc lên chốc cái chỗ ấy cho bà nằm, thế là rồi nó cũng đi, nó không bắt đấy, tôi cũng nhiều lần rồi.
Thế như là những cái hoạt động sản xuất đấy thì có thực hiện được không ạ?
Họ vẫn thực hiện được.
Ví dụ như là cấy cày các thứ đấy?
Vâng, họ vẫn làm, họ vẫn làm.
Thế Pháp đến thì lại chạy?
Pháp đến thì chạy, không phải là nó ở đấy, nó tập trung đâu, nó cứ thỉnh thoảng nó kéo đến rồi nó lại đi, nó đi rồi thỉnh thoảng nó lại kéo đến, chứ không phải nó tập trung nó đóng ở đấy, nhưng mà cũng có những cái huyện thì nó lại đóng ở từng nơi, ví dụ huyện Thanh Liêm có cái xã gì đấy thì nó, nó về nó đóng ở đấy, đóng thì có cả bảo an ở đấy nữa, thế.
Thế trong cái thời gian mà bà công tác ở hai cái huyện đấy thì bà thấy cái việc buôn bán nó diễn ra thế nào bà, ở trong dân chúng đấy?
Buôn bán thì, dân lúc bấy giờ dân người ta cũng khổ lắm anh ạ, buôn bán cũng chả ra cái gì đâu, mà dân người ta đi làm về có tí gạo, tí đất là để người ta làm ăn thế thôi, nhưng cái buôn bán thì họ đi chợ thì tôi cũng không biết, nhưng mà nói dân họ rất tốt, đến, ai cán bộ đến họ cho ăn hết anh ạ, họ nấu cho ăn thôi, chả phải đóng góp cái gì cả, thì người ta cũng biết cán bộ chả có cái gì mà, thế, thế là cho ăn thôi.
Cái lúc đấy mình có tổ chức buôn bán với vùng tề không bà?
Không, chả có buôn bán gì hết.
Ở đấy Pháp nó có lập tề không bà nhờ, hai cái vùng Duy Tiên với là Thanh Liêm đấy?
Không, không có tề, không, không có lập tề, nó chỉ có cái đội bảo an đấy thôi, đội bảo an đấy làm tay sai cho, cho dế quốc đấy thôi, nó chỉ bảo cái nọ cái kia thì bọn nó đi nó vơ nó vét, nó này nó kia các thứ.
Thế khi nó tổ chức nó càn như thế thì nó có bắt lính không ạ, bắt thanh niên của mình đi lính cho nó không ạ?
Nó bắt được ai thì nó bắt chứ, nhưng mà người ta cũng trốn lắm anh ạ, ối trốn giỏi lắm, thanh niên nó cũng trốn giỏi nên chả bắt được nó đâu, vì có cái bọn thanh niên nó đã làm bảo an rồi đấy mà, thì bọn thanh niên khác là nó trốn, chứ nó không, không ra mặt đâu, nó trốn nó lẩn đi, không bắt được nó.
Cái vùng của bà ở đấy thì có nhiều người chạy vào vùng tề không bà?
Cũng có người chạy vào vùng tề, cũng có người vào vùng tề, nhưng mà ít thôi, ít mà những nhà mà kha khá đấy, thì họ mới chạy vào vùng tề, chứ còn cái nhà nghèo, nó chả việc gì nó phải chạy vùng tề, nó cứ ở ngoài này, sống thì sống, chết thì chết thôi, chứ còn chả phải đi.
Bà có nhớ cái trường hợp cụ thể nào không?
Không, chả nhớ trường hợp cụ thể nào, nhưng mà có người như thế.
Nhưng tại sao họ lại chạy vào bà?
Chạy vào đâu?
Chạy vào vùng tề đấy?
À, những cái người đấy, là người nó, nó, nó không ưng với mình mà, thì nó chạy vào cái bọn bên đấy để nó, nó bám, cái kiểu là nó bám, nó bám nó chạy vào vùng đấy, nó chạy vào vùng đấy nó bám lấy thì nó không sợ gì, đánh nó không mất cái gì hết, không sợ ai đánh đập gì hết cả, không sợ ai tép tôm vơ vét cái gì hết, thì nó chạy vào cái vùng đấy, thì cái vùng đấy bảo vệ cho nó. Thế còn cái người ngoài này thì người ta không thiết cái vùng đấy thì người ta đi phía người ta, những người mà người ta không có thích tề, thì người ta đi phía người ta.
Cái lúc kháng chiến như thế thì mình dùng cái loại tiền gì để sử dụng bà nhờ, tiền Đông Dương hay là tiền Tài chính của mình?
Tiền Tài chính chứ, tiền xu, lúc bấy giờ còn tiền xu tiếc xiếc gì đấy, trinh, xu với lại đồng Bảo Đại biếc gì đấy thì người ta hay tiêu cái tiền đấy, chứ còn không tiêu tiền kia đâu.
Nhưng vào tề thì phải tiêu tiền Đông Dương chứ hả?
Bọn tôi có mua bán cái gì với tề đâu mà Đông Dương.
Phụ nữ mình có tổ chức cái buôn bán với vùng tề không ạ?
Không, không, bọn tôi vào đấy là, là ăn với dân thôi, có cái gì nộp cho dân, nhưng mà cũng không phải nộp cái gì hết, dân người ta chả lấy cái gì, tôi chả mất một đồng nào về cái tiền ăn của dân hết, mấy cán bộ của chúng tôi đây cũng thế, hai, ba người cả nam giới có khi cả nam giới, bốn, năm người đến ăn, người ta cũng sẵn sàng nấu cho ăn, không có nề hà cái gì cả.
À lúc đấy bên Phụ nữ của mình cũng có cả nam giới tham gia ạ?
Nam giới là người ta cũng ở cái huyện đấy, người ta đi cùng, công tác việc của người ta, thế đi cùng mình thì là cũng vào đấy, thì là ăn uống ở đấy.

Những cái lúc mà đi như thế, cái nam nữ cái thời đấy nó như thế nào bà, người ta có khắt khe lắm không?
Không, bình thường thôi, không có cái gì đâu, nghĩa là, lúc bấy giờ nghiêm chỉnh lắm, giới nào ra giới đấy, mà công việc nào ra công việc đấy, chứ nó không có nghênh ngang cái gì hết đâu. Còn cán bộ cũng thế, cán bộ Phụ nữ thì cũng thế, nghiêm chỉnh, mà cán bộ nam giới cũng nhiều, nhiều anh người ta, ở các cái đoàn khác nhau, ở cái nhiệm vụ khác nhau đấy mà, người ta đến người ta gặp, hoặc là đi cùng một xã thì gặp nhau thì cùng ăn cơm thế thôi, thế còn thì, còn không có, có quan hệ gì lúc bấy giờ, mà tập trung một nơi đâu.
Những cái quan hệ yêu đương các thứ đấy?
Không, không có.

Tức là người ta cấm à, hay là thế nào ạ?
Không, với lại tự người, tự anh em người ta cũng nghiêm chỉnh, mà tự cán bộ nữ cũng thế, người ta không có quan hệ gì lúc đấy hết.
Bà đi hoạt động như thế thì các cụ nhà mình có phản đối mình không?
Không.
Bởi vì mình là con gái lại đi hoạt động?
Cái năm tôi, xong đến lúc cái năm tôi lại chuyển đi Hòa Bình nữa chứ, chuyển lên Hòa Bình đi vất vả, khó khăn, gia đình nhà tôi lại cho một cái xe đạp mang đi, về gia đình lại cho cái xe đạp mang đi, mang đi lên thì là mấy cái đèo, mấy cái đèo, gọi là cái đèo gì mà sâu nhất đấy, sáu, bảy, sáu, bảy mét đấy, phải dắt xuống tận dưới cùng mới đi được, không dám đi, hay là đi những cái đường ấy.
Bà lên Hòa Bình là năm nào?
Lên Hòa Bình năm, không biết năm nào, năm nào thì xong tôi về tôi lại về làm Phụ nữ Hà Nam, về Phụ nữ Hà Nam xong rồi thì là Khu ba mới lại điều tôi đi Phụ nữ Hà Đông, thế thì cứ điều tôi đi lung tung, điều đi mỗi tỉnh mấy năm, mấy năm, Phụ nữ Hà Đông thì tôi đi.
Tức bà lên Hòa Bình sau đấy lại mới trở về Khu ba?
Vâng.
Khu ba sau mới đến Hà Đông?
Sau lại chuyển về Hà Đông.
Hà Đông là sau đấy lại đi cải cách ruộng đất? 
Sau thì lên đấy là đi cải cách ruộng đất luôn.
Lên Hà Đông đấy?
Về Hà Đông là đi cải cách ruộng đất.
Thế lúc lên Hòa Bình là mình làm công tác gì đấy ạ?
Công tác Phụ nữ, công tác chống biệt kích. Ối giời ôi, lên các ông ấy phân công đầu tiên tôi cũng sợ nhớ, Tỉnh ủy bảo, bây giờ phân công bà 232 để bà ấy lên bà phụ trách cái xã Cao Phong bây giờ đây này, Cao Phong bây giờ mà nó làm ấy đây này, thế lên thì tôi cũng sợ, thì mình bây giờ thì tìm nhà ai ở. Thế tìm được cái nhà có hai mẹ con là nữ thôi, nhà bé bé thôi, thế là tôi bảo thôi vào đây ở với người ta cũng được, nhưng mà rất sợ, nó đến nó bắt mình thì dễ như không đấy, có cái gì, thế là cũng ở, ở với hai mẹ con bà ở đấy, thế xong một thời gian thì, thì thỉnh thoảng tôi lại về xã Cao Phong tôi họp, lúc bấy giờ mà tôi cũng hăng hái, tôi cũng không sợ, mà lúc bấy giờ biệt kích mà nó bắt thì cũng dễ lắm, có gì đâu, biệt kích bắt thì dễ.
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Cái lúc mình lên Hòa Bình là mình ở vùng dân tộc hay vùng người Kinh ạ?
Dân tộc chứ, làm gì có người Kinh, vùng dân tộc, ăn thì cũng ăn với dân tộc, mà ở thì ở với dân tộc, ngủ thì ngủ ở dưới, ở trên thì là nhà sản, ở dưới thì là phân trâu, phân bò đấy, thì cái vùng Hòa Bình nó toàn thế thôi. Thế thì lên đấy ở đấy, xong thì tôi ở cái nhà cái chị đấy, thỉnh thoảng tôi mới về xã Cao Phong tôi họp.
Thế mình tuyên truyền cho người dân tộc cái gì đấy ạ?
Tuyên truyền cho nó là chống biệt kích này, rồi chống Pháp này, còn mình thì mình làm cái của mình về bảo vệ ruộng đất của mình, mình làm rồi các thứ, thì bảo vệ mình làm, mình làm, thì chống cái bọn kia, bọn kia là nó đến là nó phá hoại mình đấy.
Thế mình có tuyên truyền cho người dân tộc cái đời sống mới không bà?
Cũng có nói chứ, nhưng mà ít thôi anh ạ, bấy giờ người ta cũng chưa nghe nhiều đâu, cũng phải nói bây giờ thì, thế xong rồi tôi mới ở cái nhà đấy thì cũng sợ lắm, tôi bảo bây giờ mà biệt kích nó đến nó bắt mình thì dễ như không mà, có ai đâu, có hai mẹ con bà ấy với tôi mà, thế nhưng mà lại không việc gì cả.
À thế bà lên Hòa Bình như thế, bà sống với người dân tộc như thế thì mình nói tiếng dân tộc được à?
Nói tiếng Kinh.
Thế người ta có hiểu được không ạ?
Người ta cũng nghe được.
Bà có biết tiếng dân tộc không?
Tôi lúc bấy giờ cũng biết lõm bõm, họp hành thế này thì có khi là nghe được, họp hành với dân tộc đấy thì có khi là tôi nghe được, nhưng nói thì mình không nói được, nói được một vài câu thôi, chứ còn nghe thì nghe được tiếng dân tộc trên đấy, thì họp thì người ta nói cái gì nó quen đi rồi thì mình cũng nghe được.
Bà thấy đi tuyên truyền cho người dân tộc với người Kinh thì người nào khó hơn?
Dân tộc khó hơn chứ, dân tộc người ta nghe mình thì nó khó hơn là người Kinh, người Kinh người ta nghe hiểu mình dễ hơn, còn dân tộc thì khó. Mà lên vùng dân tộc lúc bấy giờ thì mình phải chịu đựng tất cả những cái gì mà khổ sở mình không bao giờ mình quen, từ cái ăn trở đi anh ạ, ăn trở đi cũng khổ sở, nhưng xong rồi nó quen đi.
Tức là mình phải ba cùng với người ta đấy?
Ba cùng, tức là hôm, à Tết tôi ở đấy một lần, nó đem tất cả nong nia ra vườn, à ra ruộng đấy, thế xong rồi chặt lá chuối ra đặt lên hết, rồi bày thịt, bày các thứ bày đầy ra ngoài sân đấy, thế xong rồi là dân làng kéo ra đấy để làm lễ để ăn. Ăn thì, mình ăn thì có ăn được cái gì đâu, nhưng mà nó lại làm cái món thế này mà bây giờ tôi không bao giờ tôi quên, món, họ đi ra cái mương này họ bắt những cái con, con gì nhỉ, con gì vụn vụn đấy, xong về nó mới rửa ráy đi xong rồi nó mới cho trứng vào nó hấp, thế mình cứ tưởng là bát trứng hấp, thế là làm một miếng đắng ơi là đắng, không ăn được cái con đấy đâu, đắng lắm, thế mới hỏi cái đấy làm cái gì, nó bảo ơ nó ra mương kia nó súc, nó đem về, nó súc cái con gì đấy, con nòng nọc hay cái gì đấy, thế là về nó đem nó cho vào bát nó cho trứng vào để hấp.
Thế là bà lên Hòa Bình lâu không?
Tôi lên Hòa Bình đến ba, bốn năm đấy chứ.
Tức là từ Thanh Liêm là mình lên Hòa Bình?
Thanh Liêm thì về Hà Nam đã.
Từ Thanh Liêm?
Từ Hà Nam trở về đã.
Về Phụ nữ tỉnh?
Về Phụ nữ tỉnh xong rồi, rồi Phụ nữ Khu 3 lại điều tôi đi lên Hòa Bình.
À cái lúc bà về Phụ nữ tỉnh là công tác của bà là nhiệm vụ gì?
Thì cũng làm như đi công tác vận động quần chúng thôi, thế nhưng mà về đấy được có ít lâu thôi thì là Phụ nữ Khu 3 lại điều tôi đi Hà Đông, đi về tỉnh Hà Đông, tỉnh Hà Đông là tỉnh cuối cùng mà tôi về đấy.
Thế về, bà về Phụ nữ tỉnh thì lúc đấy ở Phụ nữ tỉnh có đông người không bà?
Phụ nữ tỉnh cũng chỉ hơn chục người, ít thôi, bấy giờ ít cán bộ lắm, không có nhiều như bây giờ đâu. Bây giờ nó nhiều ban bệ, chứ lúc bấy giờ nó có ban bệ gì đâu. Làm công tác tuyên truyền thì cũng là cái chung nhớ, rồi vận động quần chúng cũng là cái chung nhớ, rồi công tác vận động đời sống nhân dân cũng là cái chung hết, chứ nó có như bây giờ bảo tuyên huấn rồi lối sống này khác, nó khác lắm.
Thế lúc bà lên tỉnh là bà giữ chức vụ gì?
Tôi á.
Vâng?
Tỉnh nào?
Lên tỉnh Hà Nam đấy, Phụ nữ tỉnh Hà Nam đấy?
À tỉnh Hà Nam á, thì lúc bấy giờ tôi về tỉnh Hà Nam thì tôi chỉ là trong Thường vụ của tỉnh thôi.
Cái lúc đấy trong cơ quan Phụ nữ của mình có nam giới tham gia không bà?
Không, toàn nữ thôi, làm gì có nam, toàn nữ hết, thế xong rồi tôi đi Hà Đông thì, tôi đi Hà Đông tôi cũng chỉ tham gia Phụ nữ tỉnh thôi, tham gia Ban Thường vụ thôi.
Tỉnh Hà Đông?
Tỉnh Hà Đông, thì lên một cái thì đi cải cách ruộng đất luôn.
Bà đi cải cách ở đâu ạ?
Cải cách ở Hà Đông, ở huyện Ứng Hòa, Hà Đông, thế là đi cải cách ruộng đất luôn.
Tức là bà lên Hà Đông là tham gia Phụ nữ tỉnh Hà Đông?
Vâng, Phụ nữ tỉnh Hà Đông xong rồi thì là phân công đi cải cách ruộng đất ở Hà Đông luôn.
Bà giữ chức vụ gì trong cái đội cải cách đấy ạ?
Cải cách tôi chỉ làm cán bộ thôi, còn các ông ấy thì nhiều lắm, họ đến họ làm, chúng tôi chỉ là một cán bộ phân công phụ trách từng cái xã một. Tôi vẫn nhớ nhất là có một cái anh là, các ông ấy nghi cho là Quốc dân đảng, thế nhưng mà không biết có phải hay không, nhưng mà cứ bảo tôi đây này bà xem này, cái anh này là Quốc dân đảng đây này, phải trông nom anh ấy, phải coi thế nào, phải vận động anh ấy, anh ấy có sự thật anh nói ra, nhưng mà nó có nói được cái gì đâu.
Thế bà có phải vận động ông ấy không?
Hả?
Bà có phải đi vận động cái ông đấy không, cái ông Quốc dân đảng đấy?
Giữ ông ấy một chỗ chứ có phải đi đâu.
À tức là mình bắt rồi à?
Mình bắt rồi, bắt rồi, nhưng mà tôi cũng đến tôi hỏi thì anh có cái gì với Quốc dân đảng không, thì anh nói thật đi để cho ở đây người ta sẽ tìm hiểu, người ta đúng sai người ta tha thứ cho. Thế thì mình chỉ đến mình vận động họ thế thôi, thế nhưng mà chả thấy có gì cả, vẫn cứ bắt ông ấy, cứ bắt giữ. Đấy là cái nơi tôi đi công tác vận động quần chúng, đi cải cách ruộng đất đấy, ở huyện Ứng Hòa, Hà Đông đây này, tôi đi làm ở đấy, ở một xã ở đấy, cùng với mấy người.
Bà làm xã nào ở đấy ạ?
Tôi thì không nhớ cái xã nào, nhưng cái xã cũng ở gần gần cái thị trấn đấy.
Cái đội cải cách của bà là có đông người không?
Đội cải cách cũng 6, 7 người, phân công đi tất cả các nơi, các thôn, các xóm.
Một cái đội đấy là phụ trách một xã à bà?
Mỗi đội là đi làm một xã, đi làm một xã.
Như cái xã của bà, chỗ bà làm đấy thì có nhiều địa chủ bị đấu tố không bà?
Có, nhưng mà không nhiều, ở Hà Đông nó ít, nó cũng có địa chủ, có địa chủ thì nó bắt rồi, nó giữ rồi.
Có bắn ai ở đấy không?
Không, không bắn ai, cũng không giết ai hết, chỉ có bắt giữ rồi thì là vào động viên họ để họ nói thật cho. Thế nhưng chính là về sau mà cái anh mà tôi vừa nói đấy, tôi đến, về sau này là, cái anh đấy không phải là Quốc dân đảng đâu, các ông cứ nghi nghi thế rồi các ông bắt người ta thôi.
Thế sau này mình lại sửa sai đấy?
Sau này sửa.
Cái ông đấy tên là gì ạ, bà còn nhớ không?
Không, không biết tên là gì, mà tôi cũng chả nhớ.
Lúc đi cải cách như thế thì mình có phải, người ta có tổ chức cho mình học những cái lớp học gì không ạ, về cải cách ruộng đất không ạ?
Không, chỉ phổ biến thôi, phổ biến kế hoạch làm như thế nào, kế hoạch.
Người ta phổ biến thế nào ạ?
Đi tuyên truyền vận động nhớ, đến tuyên truyền vận động dân người ta, để cải cách ruộng đất như thế nào, thế rồi thì mình phải thực hiện ra làm sao, thế rồi là đối với những người nào mà nó là đúng là địa chủ đấy, thì phải tố cáo.
Tức là có giấy tờ để hướng dẫn mình ạ, hay là người ta chỉ nói miệng thôi?
Chỉ nói miệng thôi, tất cả nói miệng hết, bao giờ trước khi đi là nói miệng giải thích hết, còn người nào mà đúng là địa chủ thì phải, phải vận động quần chúng phát biểu, tố cáo những cái người đó, phải giữ cái người địa chủ đấy, hay là những người nào mà nghi là Quốc dân đảng đấy, thì mình cũng phải giữ, đấy như cái anh gì đấy, thì giữ mãi đấy.
Trong cái đợt đi cải cách ruộng đất thế, một cái mà bà thấy ấn tượng nhất đối với bà là cái gì?
Cải cách ruộng đất á, tôi thì vận động đi thì tôi đi thế thôi, còn lúc mà hết thì tôi lại về, cũng chả có cái ấn tượng gì, thì là phải thế nọ thế kia đâu.
Ví dụ một cái cuộc nào đấu mà để cho bà nhớ nhất đấy, đấu địa chủ đấy?
Không, nó không có một cái cuộc nào đấu hăng hái đâu, nó cứ bắt rồi nó giữ rồi nó tuyên truyền vận động, thế thôi.
Mình bắt giữ người ta như thế, mình có đánh đập tra tấn cái gì không ạ?
Không, không có đánh đập tra tấn gì hết.
Thế giữ thế có lâu không bà?
Giữ thời kỳ cải cách ruộng đất cũng phải mấy tháng, mấy tháng thì sau thôi, đến lúc, đến lúc mà Bác Hồ lên tiếng về cái cải cách ruộng đất đấy, thì là những người đấy người ta lại được tha thứ đấy.
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Thế là bà là cải cách ruộng đất ở mỗi Ứng Hòa thôi?
Ở Ứng Hòa thôi, thế xong Phụ nữ Ứng Hòa, cải cách ruộng đất xong thì Trung ương lại điều tôi về Phụ nữ tỉnh, Phụ nữ Trung ương, từ năm 60.
60 ạ?
Ừ, thế là đi suốt bao nhiêu năm đấy, thế là đến năm 60 mới về Phụ nữ Trung ương.
Cái lúc bà lên tỉnh thì cái điều kiện làm việc, cái lúc mà lên Phụ nữ tỉnh đấy bà, thì cái điều kiện làm việc nó có khá hơn nhiều so với cái lúc mình ở huyện không?
Ô khá hơn chứ, Phụ nữ tỉnh là khá, nó thuộc với hiểu cái việc đi vận động quần chúng ở dưới như thế nào, nơi mà vận động cải cách ruộng đất thế nào, nơi mà vận động quần chúng thực hiện chống biệt kích ra sao, thế là cái đó là phải, phải, cán bộ nào cũng phải thuộc, để mà đi giải thích cho quần chúng.
Cái lúc bà lên Phụ nữ tỉnh thì mình đã có lương chưa?
Chưa.
Thế đến bao giờ bà mới có lương?
Lương chả biết, à đến cái năm nào ông ấy cho, gọi là 42 cân gạo.
Tức là trong kháng chiến hay sau kháng chiến ạ?
Sau kháng chiến cơ.
Thế còn trong kháng chiến?
Trong kháng chiến không có gì hết.
Không có gì á?
Không.
Thế có một cái phụ cấp gì không ạ?
Chả có phụ cấp gì, toàn gia đình tự túc hết.
Mình đi công tác thế làm sao mình sản xuất ở nhà được ạ?
Không, sản xuất ở nhà thì gia đình cho thôi chứ.
Thế về lại xin tiền các cụ ạ?
Tiền thì lúc bấy giờ cũng chả tiêu gì đến tiền, ăn thì dân người ta cho rồi nhớ, thế quần áo thì mình làm vài bộ đi để thay đổi thế thôi, chứ còn thì anh bảo có ăn tiêu gì đâu, không có ăn quà, ăn bánh, không có ăn cái gì hết, cũng chẳng ai phải tiêu tiền, thế nên gia đình cũng chả phải cho cái gì đâu.
Thế là hoàn toàn là không có lương?
Không có lương.
Thế còn những cái như là vải vóc các thứ, người ta có cấp phát cho mình không ạ?
Không, vải vóc cũng chả có, tự túc mua hết, mua, may.
Cái lúc bà làm ở trên tỉnh đấy thì có cán bộ ở Trung ương đến thăm Phụ nữ mình không bà?
Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thì có một chị xuống, xuống tỉnh một tí để hỏi thăm công tác ở đây làm ăn như thế nào, thế thôi, chứ còn.
Cán bộ nam giới có thường xuyên quan tâm đến mình không bà?
Không, cán bộ nam giới là các ông ấy về phía ông ấy, về phe ông ấy, ông ấy làm đấy, ở Tỉnh ủy, Huyện ủy, các ban ở bên đấy, ông ấy làm bên ông ấy, còn mình làm bên mình. Thế còn mình có cái gì cần thì là sang báo cáo với Tỉnh ủy, Phụ nữ phần nhiều là đi báo cáo với Tỉnh ủy nhiều, báo cáo với các ông phụ trách dân vận, ông phụ trách dân vận là ông ấy năm tất cả các đoàn thể.
Cái lúc bà làm trong kháng chiến chống Pháp như thế thì bà thấy cái quan hệ của Ủy ban với bên Mặt trận Việt Minh đấy, nó thế nào bà?
Mặt trận Việt Minh á?
Tức là bên Ủy ban với bên Mặt trận, nó có quan hệ nó thế nào?
Cái đấy thì tôi cũng chẳng biết được đâu.
Nhưng bà thấy hai bên nó có thống nhất với nhau không, bên Mặt trận với bên chính quyền đấy?
Có thống nhất, lúc bấy giờ là thống nhất anh ạ, cái thời kỳ chiến tranh đấy là, cái gì cũng thống nhất, làm cái gì cũng thống nhất nhau, chứ không có bao giờ là ông này một phe, ông kia một phe đâu, một phe thì lúc bấy giờ không làm nổi.
Cái lúc bà lên tỉnh như thế thì đã có, cơ cấu của nó đã rõ ràng chưa bà?
Có rồi, cơ cấu thì Tỉnh ủy cũng rõ ràng, các ban các biếc cũng có rồi, bảo vệ rồi.
Bên Phụ nữ của mình đấy ạ?
Phụ nữ thì cũng có nhiều người, cũng từng ban từng bệ một, cũng đã có, không nhiều người nhưng mà cũng đã có phân công từng người phụ trách rồi, ai phụ trách về tuyên huấn, ai phụ trách về gia đình, đời sống, ai phụ trách cái này, cái này, thì cứ theo dõi cái quá trình thế rồi về tập hợp lại, báo cáo lại, chung lại.
Cái lúc bà làm Phụ nữ tỉnh đấy thì mình đã có máy chữ để hoạt động chưa?
Máy chữ á?
Vâng, tức là đã có văn phòng rồi, đúng không?
Có văn phòng rồi, có văn phòng rồi, nhưng mà không biết có máy móc gì thì không biết, nhưng mà lúc bấy giờ có, có văn phòng, lên tỉnh là có văn phòng rồi.
Lúc đấy lên tỉnh thì mình đã có xe đạp để mình đi công tác chưa ạ?
Vâng lên tỉnh thì, tôi đã nói là tôi đi Hòa Bình nó khổ quá đi, đường xa xôi lắm, thế là tôi về tôi nói với gia đình tôi mới cho một cái xe đấy, xe đạp đấy, thế lên để cái chỗ nào gần thì đi được, còn nhất là xuống cái, từ tỉnh, từ trên tỉnh mà xuống đến cái huyện gì mãi dưới này, phải 40 cây số cơ, thế mà đi xe đạp thì, thì phải đi những cái chỗ, cái dốc, cái đèo của nó thế này, phải dắt xe đạp mấy cây số anh ạ, rồi xuống bấy giờ mới đi được, chứ không phải là từ trên này lao xuống được đâu.
Nhưng mà xe đạp đấy cũng là của nhà mình chứ không phải là của..?
Của nhà mình chứ, về nhà xin.

Của người ta cấp cho mình?
Không về nhà xin, về nhà cho, gia đình cho đấy chứ.
Thế nhà mình là cũng có điều kiện đấy chứ nhờ?
Vâng, gia đình thì cũng có điều kiện cho.
Bà là thành phần gì nhờ, gia đình nhà mình là thành phần gì?
Gia đình thành phần, thì trước gia đình nhà tôi thì, thành phần thì buôn bán thôi chứ không có, về sau mới làm ruộng, trước tiên thì cũng làm ruộng, làm ruộng xong thì lên trên này thì 6 năm, lên trên Quảng Nạp, Thái Nguyên 6 năm buôn bán, thì buôn bán xong về lại bắt đầu là, lại sản xuất nông nghiệp tiếp, cho nên là thành phần gia đình tôi là thành phần trung nông.
À thế ạ, lớp trên hay lớp dưới ạ?
Trung nông, trung nông bình thường.
À thế là bà vào Đảng năm nào nhờ?
Tôi vào Đảng năm, năm 1927.
27 á?
Vâng.
Sao lại 27, 47 à?
Không biết vào Đảng năm nào nhờ?
Bây giờ bà có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng rồi đấy gì?
Rồi, à vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi mấy đấy, 47 hay sao đấy, ừ 47.
Cái lúc bà vào Đảng là ai giới thiệu bà vào Đảng?
Các ông ở Huyện ủy, Huyện ủy huyên Duy Tiên này này.
Bà còn nhớ tên các ông ấy không?
Không, bây giờ không nhớ tên đâu, mấy ông ấy đi làm xa xôi, thế là các ông ấy giới thiệu vào Đảng.
Cái lúc đấy bà có phải dự bị lâu không?
Dự bị á?
Vâng?
Dự bị, họ tính dự bị có 6 tháng thôi, 6 tháng thì họ cho chính thức luôn.
Trước khi vào Đảng là mình có được đi học cái lớp gì để người ta giới thiệu về Đảng không bà?
Có đi học, giải thích thôi, học giải thích Đảng như thế nào này kia các thứ, rồi tham gia thì thành người như thế nào, đối với Đảng phải như thế nào, thì người ta giải thích cho mình biết, trung thành như thế nào, hay là đối như thế nào, thế, thế thì họ giải thích cho cái đó.
Cái lúc bà kết nạp Đảng là mình kết nạp bí mật hay là công khai bà nhờ?
Công khai, huyện.
Duy Tiên?
Huyện Duy Tiên giới thiệu vào, công khai.
Cái buổi lễ hôm đấy làm có trang trọng không bà?
Cũng bình thường thôi, vì lúc bấy giờ nó đã có gì mà trang trọng.
Bà có thể kể cho cháu cái buổi lễ kết nạp hôm đấy thế nào không?
Thế là hôm đấy thì họ bảo tôi, bà bây giờ là đến tuổi kết nạp được rồi, thế thì bây giờ ở đây, ở Huyện ủy đây, hôm nay là chúng tôi có mấy người đến kết nạp bà vào Đảng, thế thì từ nay trở đi thì bà là chính thức là vào Đảng, nhưng mà còn là Đảng dự bị, thế phải qua 6 tháng, hay là mấy tháng đấy thì bà mới trở thành đảng viên chính thức. Thì đấy họ cũng chỉ giải thích cho đấy thôi, thì bây giờ đối với Đảng thì phải tuân theo mọi ý kiến của Đảng như thế nào, họ giải thích cho kỹ càng như thế.
Thế cái lúc bà vào Đảng như thế, bà có hiểu như thế nào là Đảng Cộng sản Đông Dương không?
Cũng hiểu, cái chuyện đấy cũng hiểu là mình bây giờ ở đây thì cũng có Đảng, ở đâu thì cũng có Đảng hết, ở đâu cũng thành lập Đảng, thế thì mình ở đây, may là được huyện, huyện chỉ ưu tiên mấy anh chị mà giới thiệu, thế là vào thôi.
Thế hôm đấy mình có phải tuyên thệ không ạ?
Không phải tuyên thệ, chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu mình phải hứa, hứa là vào Đảng thì mình phải như thế nào, thì có.
Có treo cờ, treo ảnh các lãnh tụ không bà?
Không.
Không treo cái gì á?
Không treo cái gì cả.
Cờ không treo?
Không, hồi thế này thì là, mấy người đây thế là tuyên truyền xong thì giới thiệu tôi vào, lúc bấy giờ cũng chẳng treo cái gì cả.
Đơn giản nhờ, cái hôm bà kết nạp Đảng như thế là có mình bà kết nạp hay là có vài người kết nạp cùng?
Có mình tôi thôi, có mình tôi với mấy ông cán bộ Huyện ủy bấy giờ thôi, Huyện ủy Duy Tiên đấy, thế thôi.
Thế sau này bà có đi học những cái lớp về Đảng nào nữa không?
Có, tôi là có những cái lớp đi vào tận Hà Đông, à vào tận Thanh Hóa cơ, có lớp vào tận Thanh Hóa học. Thế rồi lên trường Nguyễn Ái Quốc ở trường Đảng này này, trường Đảng trên này này, thế mới học mấy lớp ở trên đấy đấy, học một lớp 8 tháng nhớ, thế rồi là, học thì nói chung là cũng cứ, cứ cho đi học nhiều lớp đấy, cứ cho đi học.
À  thế cái lúc vào Thanh Hóa là mình học lâu không ạ?
Học ba tháng.
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Lớp đấy là lớp chỉnh Đảng à bà?
Lớp đấy là lớp công tác với lại có kết hợp về Đảng luôn.
Cái lớp đấy người ta giảng cho mình cái gì ạ?
Người ta giảng về.
Cái lớp ở Thanh Hóa đấy ạ?
Người ta giảng về, chính là lớp người ta giảng về công tác quần chúng nhiều, công tác vận động quần chúng nhiều, vào như thế này, người cán bộ như thế này, đối với công tác quần chúng thế nào, thì quần chúng là người ta giảng nhiều nhất, vận động quần chúng ra sao, làm thế nào cho quần chúng người ta nghe mình.
Cái lớp ở Thanh Hóa là đối tượng nào là đi học ở cái lớp đấy ạ?
Bọn tôi thì có một số người, như thế là một số tỉnh người ta cũng đưa đi, một số tỉnh đưa đi, những loại như chúng tôi cũng là cán bộ đã tương đối, đã kha khá một tí rồi, thì cho đi để mình bổ sung trách nhiệm nhiều hơn, nâng cáo trách nhiệm, thì học lúc bấy giờ là thế.
À thế còn cái lớp ở trường Nguyễn Ái Quốc là cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng đấy hả?
Chỉnh huấn, chỉnh Đảng ở trên đấy, tôi học 8 tháng ở trên đấy.
Trên đâu ạ?
Trường Đảng đấy, trưởng Đảng Trung ương mà.
À lúc đấy mình từ Hà Nam mình lên mình học?
Vâng.
Tám tháng liền?
Tám tháng liền.
Cái lớp có đông người không bà?
Ối lớp ở trường Đảng thì đông lắm, đông lắm.
Cái lớp đấy là cấp nào dạy mình đấy ạ?
Trường Đảng của Trung ương dạy, trường Đảng của Trung ương dạy.
Họ dạy mình những cái gì đấy bà?
Họ dạy, ối trời, họ dạy về các môn, tức là, họ dạy cũng dạy về việc mà đối với Đảng như thế nào cũng có này, rồi về công tác quần chúng này, thế rồi thì là, mình là cái người mà cán bộ rồi thì mình phải trung thực với Đảng như thế nào này, thế rồi đối với quần chúng thì vận động ra sao này. Thế người ta cũng giảng một số vấn đề về chủ trương, chủ trương, chính sách của Đảng.
Người ta có giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Có đấy, người ta cũng giảng đến đấy, giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin cũng có giảng đến, trường Đảng thì bao giờ cũng có, bao giờ cũng có chủ nghĩa Mác - Lênin.
Lúc đấy người ta có nói gì đến cái tư tưởng Mao Trạch Đông với cách mạng Trung Quốc không bà?
Không, cái năm đi thì người ta không nói gì đâu, trước đấy thì có, Phụ nữ lớp trước thì người ta cũng có nói đấy, lớp trước thì người ta cũng nói về âm mưu của bọn đấy như thế nào, thì cũng có, mà giảng đến sau này người ta cũng nói về âm mưu của kẻ thù đối với mình như thế nào, có chứ không phải người ta chỉ giảng không thế này đâu, người ta phải phân tích cả bên kia nữa, để cho mình thấy vấn đề.
Cái lớp ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đấy thế thì bà đi học như thế thì mình có tài liệu không, hay là mình chỉ ngồi nghe và ghi chép thôi?
Tài liệu á?
Vâng, người ta có phát tài liệu cho mình không?
Có, người ta phát tài liệu, người ta phát tài liệu cho mình, vừa xem, vừa xem thì là vừa nghe giảng, mình cần cái gì thì mình có quyển sách mình ghi.
Cán bộ Phụ nữ của mình lúc đấy là có biết chữ nhiều không bà?
Lúc nào?
Cái thời kháng chiến chống Pháp đấy?
Cũng biết nhưng mà ít thôi, có người thì học, mới học đấy mà.
Có khi người ta giảng có khi lại ghi không kịp đấy chứ?
Vâng, giảng ghi không kịp. Lúc tôi lên trường Nguyễn Ái Quốc học thì đã học ở nhà rồi, học lớp văn hóa, rồi là lớp chính trị, địa phương cũng có.
Sau mỗi cái lớp mà ở trường Nguyễn Ái Quốc đấy bà, thì mình có phải viết kiểm điểm không?
Có chứ, cũng có viết, nhận xét về vấn đề học như thế nào, rồi kiểm điểm bản thân mình như thế nào.
Cái lúc đấy là người ta tính thành phần rồi đấy nhờ?
Vâng.
Lúc kiểm điểm có căng thẳng không bà?
Không, bình thường thôi, cứ ai cứ thực thà thì kê khai thế cho nó đúng, thế thôi, chứ đừng có kê khai tố cáo lên, chả ra làm sao.
Có nhiều người mà cứ kê khai không đúng sự thực không ạ?
Cái đó thì người ta có cái ban ấy nó kiểm điểm nó biết, chứ mình thì chả biết được.
Như bản thân bà lúc đấy thì mình kiểm điểm những gì?
Kiểm điểm á, kiểm điểm về quá trình học này, rồi công tác thế nào này, rồi thì là vấn đề đạo đức đối với Đảng như thế nào, rồi thì là đối với quần chúng ra sao, đấy thì mấy cái đó là phải kiểm điểm.
À trong cái thời gian mà bà công tác Phụ nữ trong kháng chiến chống Pháp đấy bà, thì mình là phụ nữ thì có được đi học cái lớp học nào do cấp trên tổ chức mà dành riêng cho phụ nữ mình không?
Không, mình chỉ đi ghé vào với các tỉnh thôi, các lớp thôi.
À thế ạ, chứ không có tổ chức riêng cho phụ nữ?
Không, mình ghé vào hết. Tôi đi mấy lớp đấy, thế nhưng mà cũng toàn chung vào các trường đấy thôi. Đi vào trong Hà Đông, à trong Thanh Hóa một lớp ba tháng cũng cả nam, cả nữ nhớ, thế rồi đi ở Hà Đông này thì cũng thế, à ở trường Đảng này cũng thế, cũng là chung nhớ.
Bà đi học ở Hà Đông là học cái gì đấy ạ?
Hà Đông á?
Vâng?
Hà Đông, không học ở Hà Đông, Hà Đông là đi cải cách ruộng đất thôi, chứ còn học chính là lên các trường.
Thế trong cái phân công công tác đấy bà, thì cấp trên có gì ưu tiên cho phụ nữ mình không?
Không, tự phụ nữ bàn nhau mà làm, chủ trương của Đảng như thế này thế này, thì bây giờ về đây là bàn nhau, phân công nhau như thế nào, thế nào, thế thôi, chứ trước đây nó làm gì có cái đấy, nó không có đâu.
Thế trong cái quan hệ công tác, ví dụ như bà với một người đàn ông ở bên cái lĩnh vực khác thì người ta có tôn trọng mình không, người ta có tôn trọng phụ nữ mình không?
Không họp hành có người ta, thì người ta cũng vẫn tôn trọng chứ chả có gì cả, mình chả nói cái gì sai thì người ta cũng chả dám đụng đến mình, cái chính là mình nói sai thì người ta mới dám ấy, chứ còn mình nói đúng thì chả ai dám làm gì, nhưng chúng tôi lúc bấy giờ chân thực lắm, nói đúng lắm, không có cái gì bịa đặt ra, nghĩ ra, nghĩ vơ nghĩ vẩn, nghĩ cách thì hiếm lắm, lúc bấy giờ là trung thực lắm.
Cái thời gian bà công tác ở huyện này, rồi lên tỉnh này thì cơ quan Phụ nữ mình thì là thường thường là có, thường thường là có chính sách của trên là ưu tiên cho cái gì không?
Không, chả có cái gì, từ huyện lên đến tỉnh, không có chính sách gì ưu tiên hết.
Tỉnh cũng không có?
Không.
Lúc làm ở huyện thì tỉnh có ưu tiên mình cái gì không ạ, chính sách gì không ạ?
Cũng chả có gì, đến cái năm, không biết năm nào mà tôi nói với anh bắt đầu được 42 cân gạo đấy, 42 cân gạo trị giá thành tiền thì mới cho cái cán bộ này, chứ còn trước là toàn đi vào dân hết, toàn ăn với dân, đến đâu dân người ta cho ăn đến đấy.
Cái hồi bà làm ở huyện, sau lên tỉnh thì Phụ nữ, cơ quan Phụ nữ của mình là nhiều người đã có con chưa bà, hay là toàn là phụ nữ trẻ thôi?
Chưa, chưa có con đâu, mãi sau này, về sau năm 60 trở đi đấy, thì bấy giờ mới con cái.
Cũng toàn phụ nữ trẻ thôi?
Còn trước là không ai có con, có con đi làm làm sao được, có con thì không đi làm được.
Bà là xây dựng với ông nhà mình năm nào nhờ?
Năm 60.
Năm 60 ạ?
Vâng, tức là lúc tôi vào Trung ương Hội tôi mới lấy ông, còn đi.
Lấy lúc đấy cũng hơn ba mươi tuổi rồi nhờ?
Vâng, ngoài ba mươi tuổi một tí.
Thế tại sao mình lại không lấy sớm ạ?
Mình đi công tác bận như thế, lấy làm sao được, cứ lu bù, đi hết chỗ này đến chỗ kia, ở nhà này, ở nhà kia, lên vùng nọ vùng kia, lấy làm sao được, chả lấy ai đâu.
Thế lúc đấy mình cũng chả dám yêu đương ai à?
Không, chẳng ai yêu đương ai hết, cả nam cả nữ mà, chẳng ai yêu ai hết.
Tức là hy sinh hết cho công việc?
Hy sinh hết cho công việc thôi.
Nếu bây giờ ví dụ như bà lại vẫn đang còn trẻ mà trở lại cái thời kháng chiến chống Pháp một lần nữa, thì liệu bà có còn làm lại được nữa cái công việc mà mình đã từng làm không?
Bây giờ cũng chả biết được.
Đặt lại mình lại vẫn còn trẻ?
Thì cũng làm được, trẻ thì còn làm được, bọn tôi thì lúc còn trẻ thì hăng hái lắm, toàn nghĩ về công tác hết, chứ không có nghĩ đến cái việc khác.
Cái lúc đấy, cái động lực gì mà lại thúc đẩy mình hoạt động hăng hái đến như thế ạ?
Lúc bấy giờ thì cứ nghĩ rằng, thì là bây giờ thì tình hình đất nước như thế này thì là phải tham gia cách mạng, thì ai có tinh thần thì tham gia cách mạng, tham gia cách mạng thì phải nhận công tác, mà nhận công tác thì phải làm cho chu đáo, đấy nghĩ đến cái chuyện như thế cho nên là cũng chả nghĩ đến cái gì linh tinh đâu.
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Là phụ nữ mà trong thời kháng chiến chống Pháp mà không được những cái chế độ thế thì bà có thấy là mình bị thiệt thòi quá không?
Chúng tôi cũng nghĩ, nhưng lúc bấy giờ bảo thôi thì gia đình có cái gì thì cho, mà không có thì dựa vào dân ăn thôi, cái chính là ăn, dân đến người ta nấu cơm người ta cho ăn là chính, còn lúc bấy giờ chúng tôi cũng chả tiêu pha cái gì đâu, có cần cái gì đâu mà tiêu pha, đi công tác suốt đấy mà, nên cũng chả cần đến cái tiền cái nong gì, gia đình cũng chả cần cho, mà rồi thì là, gia đình mà có khi về chơi với gia đình, rồi gia đình cho bánh xà phòng mang đi này, hay là cho cái gì thế thôi, chứ còn không phải tiền nong gì hết cả, mà cũng chả có gì mà phải tiền nong.
À sau này bên Phụ nữ của mình có tổ chức những cái như là đón thương binh về làng các thứ không bà?
Thương binh về làng thì ở dưới địa phương người ta đón, tức là mỗi cái xã đấy, cơ sở của xã họ đón, đón đấy thì là phải của chung, chứ không phải riêng Phụ nữ đón đâu. Của chung là của chi bộ đấy, rồi thì là của thương binh này, ở đấy thôi, thế rồi Phụ nữ này, mấy người, mấy cái đoàn thể là phải tập trung lại mà đón người ta, chứ không phải là một đơn vị nào cả.
Ở làng bà lúc đấy có đón nhiều thương binh về không?
Làng tôi không đón thương binh, vì ở nó thị trấn Hòa Mạc mà ở đơn giản nó dài dài ra thế này, nó không ở sâu ở xa gì hết cả.
Lúc đấy Phụ nữ mình có tổ chức cái vận động chị em lấy thương binh không bà?
Không, chả ai vận động ai lấy ai hết cả, không ai vận động ai hết, ở chỗ chúng tôi như thế là cái thời kỳ tôi công tác là bị mấy chị bị hy sinh đấy, có may mà tôi còn sống lại, chứ các chị cùng công tác với tôi.
À cùng công tác với bà đấy?
Vâng, bốn, năm chị hy sinh đấy, có khi Pháp nó bắt này, có khi là ốm đau các thứ này, thế còn chúng tôi là cũng may là mạnh khỏe, nhưng mà lại đến đâu là dân cho ăn đến đấy, lúc bấy giờ cái tốt nhất là dân cho ăn, chả phải nấu nướng gì cả, cứ vào dân người ta cho ăn, người ta tốt thế cơ mà, lúc bấy giờ.
Thế cái lúc mình về trụ sở thì mình lại tự tổ chức nấu nướng à?
Vâng, lúc mà về trụ sở thì là tự túc nấu ăn, nhưng mà đi công tác thì là ăn với dân.
Mình nấu ăn là chỉ Phụ nữ mình ăn với nhau hay là cả mấy ông bên chính quyền cũng ăn?
Chỉ Phụ nữ ăn với nhau thôi chứ, không có chung đụng gì hết, ở bên nào bên đấy tự túc, chả ai nấu cho ai.
Các ông có thỉnh sang ăn với mình không ạ?
Không, các ông cũng chả sang ăn, các ông đi xuống cơ sở thì các ông cũng ăn với dân, cũng ăn với dân.
À trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì ở địa phương mình đóng góp có nhiều không bà?
Chiến dịch Điện Biên Phủ năm nào nhờ?
Năm 54 ạ?
Năm 54 á, năm 54 thì tôi đi vắng rồi, tôi chả biết được ở nhà nó đóng góp thế nào.
Đến lúc mình ký Hiệp định Giơne thì bà có nghe được cái thông tin đấy không?
Có nghe thấy đấy.
Hiệp định đình chiến đấy?
Vâng, đình chiến có nghe địch nó đình chiến, thế nọ thế kia thì có nghe, lúc bấy giờ cũng mừng.
Nhưng người ta có phổ biến chi tiết cho mình không ạ?
Người ta cũng có phổ biến chi tiết, là bây giờ là đến cái thời kỳ mà nó, nó phải ấy, nó phải giải tỏa đi thì là đất nước mình ổn định tí.
Cái lúc đấy là bà chắc là đang ở Hà Đông nhờ?
Vâng.
Đang cải cách ở Hà Tây?
Cải cách ruộng đất ở Hà Tây.
À cái lúc cải cách thế bà thấy ở cái tầng lớp địa chủ mà bị mất ruộng với mất tài sản đấy bà, người ta có phản ứng gì không ạ?
Không, ở Hà Tây thì cũng chỉ ít thôi, nhưng mà họ cũng không phản ứng gì cả, hỏi rằng làm sao họ dám phản ứng, không dám đâu, lúc bấy giờ là họ cũng sợ anh ạ, những cái người mà nó bị ấy là nó sợ, thì nó cứ để im như thế, để mình muốn tịch thu của nó cái gì thì tịch thu thôi.
Thế những cái người mà được chia ruộng với chia tài sản người ta có phấn khởi lắm không bà?
Cái đấy là về sau cùng, cái lúc bọn tôi là chưa có, bọn tôi là chưa chia, về sau cùng đấy thì là nó thôi cái cải cách ruộng đất đi, để nó hoàn thành đi thì nó lấy cái đó cần chia cho ai thì chia, thế còn lúc đang cải cách ruộng đất thì không chia cho ai hết.
Thế là sau khi bà công tác ở Hà Đông xong, đến năm 60, à sau đấy là bà lại quay về Hà Nam nhờ, rồi đến năm 60 bà lại lên Trung ương Hội?
60 tôi lên Trung ương Hội.
Thế đến năm nào thì bà nghỉ hưu?
1925, 25 này, 1925 nghỉ hưu, tức là tôi nghỉ hưu.
25 năm rồi?
25 năm rồi.
Bà về hưu là từ cơ quan nào ạ?
Phụ nữ Trung ương, tôi tất cả từ, tôi từ khi hoạt động cho đến khi về hưu là Phụ nữ tất, không có chuyển một cơ quan nào cả.
Lúc về hưu là mình giữ chức vụ gì trong cái Phụ nữ Trung ương ạ?
Tôi lúc bấy giờ to chỉ là chuyên viên thôi, chuyên viên bốn, còn chức vụ thì các bà ấy làm, mình thì cũng là trong ban đấy nhưng mà không có chức vụ, không làm chức vụ gì, chỉ là chuyên viên bốn thôi.
À một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất để bà nhìn lại cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy, trong cái hoạt động Phụ nữ của mình là cái gì ạ, một cái mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất?
À thời kỳ đấy thì bọn tôi thì có cái là tích cực công tác lắm, tuy rằng khó khăn vất vả, nhưng mà ai cũng tham gia hết, không có ai là có chuyện từ chối cái chuyện đấy, dù Tây nó có bắt mình, nó giết mình đi nữa cũng không sợ, có một cái lại tài thế anh ạ, nó có một cái tinh thần rất là gan dạ như thế, nó có bắt thì mình cũng phải chịu, mà nó có thế nào mình cũng phải chịu, còn mình thì mình cứ làm công tác của mình, thì chỉ có cái suy nghĩ như thế thôi, cho nên là ai cũng quyết tâm làm, không có ai là rụt dè hay sợ này kia các thứ đâu, sợ thì không làm. Anh bảo ví dụ như lên Hòa Bình ở cái xã Cao Phong bây giờ, Cao Phong bây giờ lên thị trấn rồi đấy, thế mà anh bảo vào một cái nhà như thế mà có một nhà hai mẹ con phụ nữ mà đi như thế anh bảo, chống biệt kích, chống biệt kích thì nó sợ gì mình, mình có sợ nó, chứ nó sợ gì mình, nhưng mà thôi mình cũng công tác, cũng liều thôi, có phải ấy cũng phải chịu, đấy lúc bấy giờ nó có cái tinh thần quyết tâm ra phết anh ạ, chứ nếu mà như người khác, bảo ôi giời vào cái nhà có hai mẹ con thì nó đến nó phục kích, nó đến nó bắt lúc nào chả được.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Không, nó còn bận đi học đi hành, bận đi học đi hành nghe gì.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện thông tin đại chúng như là truyền hình này, rồi đài này, rồi báo, tạp chí này, rồi nhà trường các thứ này, người ta đã phản ánh tốt về câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Chưa, à nghe á?
Tức là các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tốt về cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp này chưa?
Có, thì trước đây tôi cũng hay đọc báo lắm đấy, đọc báo, mà gần đây tôi cũng đọc báo, nhưng mà lâu nay mắt tôi hơi kém nên tôi đọc ít thôi, chứ còn trước là tôi hay xem báo lắm đấy.
Thì bà thấy người ta phản ánh đã tốt chưa về cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp chưa?
Chống Pháp cũng tốt, nhưng mà người ta cũng có nhiều cái kiên quyết, tốt nhưng mà kiên quyết chống những cái kẻ mà phản ứng lại đấy, phải nói là có cái cương quyết như thế, còn những cái người mà người ta ấy, người ta trung thành với Đảng với Nhà nước thì mình lại đối xử khác, còn cái kẻ mà cứ lơ mơ lang mang thì lại phải đối xử khác.
Thôi được rồi hôm nay có khi là hỏi chuyện bà như vậy thôi, rất là cám ơn bà?
Tôi thì thật là cái nhớ cái không, thành ra thì cũng nhiều việc lắm nhưng mà tôi nói với anh được ngần đấy câu thôi, anh dùng được câu nào thì dùng. 
(Hết băng ghi âm ngày 17 tháng 5 năm 2010)
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